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MEYER - BPC

MAU NHANVA 10 HUGNG DAN DỲNG TRƯỚC
Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
6A 3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: CAPTOPRIL 25 mg

Dạng thuốc: Viên nén.
Nồng độ, hàm lượng:

-Captopril- 25mg

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.
Loại hình đăng ký: bang ký lại.   

https://trungtamthuoc.com/
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MẪU ĐĂNG KÝ VỈ THUỐC CAPTOPRIL 25 mg
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-_ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

DS. Nguyễn Văn Yên

https://trungtamthuoc.com/



MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC CAPTOPRIL 25 mg
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CAPTOPRIL 25 mg

 

  CAPTOPRIL25mg
THANH PHAN:

Captoprs 25 mg
T8 được vừađủ 1 viên.

CHÍ ĐỊNH, CHỐNG CHÍ DỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Xem99hướng dẫnsử đụng bêntronghộp.

BAOQUẦN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 3ỨC,tránh ảnh sáng.
 

ofxathm TayCỦA TRẺ EM. Sốlô SX:
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỰNG TRƯỚC KHI DŨNG. Ngày SX:

Hạn dùng:   
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DS. Nguyễn Văn Nên
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MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC CAPTOPRIL 25 mg

SDK:
đTHUỐC BÁN THEO ĐƠN Tiêu chuẩn: TCCS

CAPTOPRIL 25 mg

 

 

 

THANH PHAN:
Captopril 25mg
Tá dược: Lactose khan, microcrystallin cellulose, croscarmellose sodium, aerosil, magnesi

stearat vừa đủ 1 viôn.
DẠNG BÀOCHẾ:Viênnón.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉx 10 viên nén.
DƯỢC LỰC HỌC:

~Captoprillàchất ức chế enzym chuyển dạng angiotensin I, được dùng trong điểu trị tầng huyốt áp,
suy tim. Tác dụng hạhuyết áp của thuốc liên quan đến ức chế hộ renin-angiotensin-aldosteron. Renin

là enzym do thận sản xuất, khi vào máu tác dụng trên cơ chất globulin huyết tương sản xuất ra
angiotensin I, là chất decapeptid có ít hoạt tính. Nhở vai trỏ của enzym chuyển dạng (ACE), angiotensin

I chuyển thành angiotensin II. Chất sau làm co mạch nội sinh rất mạnh, đồng thời lạikích thích vỏ thượng
thận tiết andosteron, có tác dụng giữ natri và nước. Captopril ngăn chặn được sự hình thành angiotensin
II.

~Tác dụng chống tăng huyết áp: Captopril làm giảm sức cản động mạch ngoại vi, thuốc không tác
động lền cung lượng tim.

~Tác dụng điểu trị suy tim: Captopril có tác dụng tốt chống tăng sản cơ tim do ức chế hình thành

angiotesin II, là chất kích thích tăng trưởng quan trọng của cơ tim, captopril làm giảm tiền gánh, giảm sức

cản ngoại vi, tăng cung lượng tim và vì vậy làm tăng khả năng làm việc của tim.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Sinh khả dụng đường uống của captopril khoảng 65%, nồng độ đỉnh của thuốc trong máu đạt được

sau khi uống 1 giở. 75% thuốc được dao thai qua nước tiểu, 50% dưới dạng không chuyển hóa và phần
còn lại là chất chuyén héa captopril cystein va dan chat disulfid cua captopril.
CHỈ ĐỊNH:

Điểu trị tăng huyết áp, suy tim.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

~Tiển sửphù mạch, mẫn cảm với thuốc.
-Hẹp động mạch chủ hoặc hẹp van 2 lá, bệnh cơ tim tắc nghẽn nặng.

~Hẹp đông mạch thần 2bên hoặc hẹp động mach than.

THẬN TRỌNG:
~Suy giảm chức năng thân.

- Thẩm tách máu.
-Người bênh mất nước và/hoặcđiểu trị thuốclợi tiểu mạnh: nguy cơ hạ huyết áp nặng.
-Captopril có thể gây tăng nhẹ kali huyết, vì vậy tránh kết hợp với các thuốc lợi tiểu giữ kali như

spironolacton, triamteren, amilorid.
~Captopril cũng gây phản ứng đương tính giả khi xét nghiệm aceton trong nước tiểu.

SỬDỤNG CHOPHỤ NỮCÓ THAIVÀCHO CON BÚ:
Không dùng thuốc chophụ nữ có thai hay đang cho con bú.

TÁCĐỘNG CỦATHUỐC KHI LÁI XE VÀVẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thuốc có thể gây chóng mặt, dùng thận trọng cho người lái xe hay sử dụng máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
~Toàn thân: chóng mặt.

~Da: ngoại ban, ngứa.

~-Hô hấp: ho.

~Tuần hoàn: hạ huyết áp nặng.

~Tiêu hóa: thay đổi vị giác, viềm miệng, viêm dạ dày, đau bụng, đau thượng vị.

Thông báo cho Bác sĩcác tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
TƯƠNGTÁC THUỐC: 2 2 Pe

-Dùng đồng thởi captopril với furosemid gây ra tác dụng hiệp đồng hạ huyết áp. TONG G IA M 5OC
-Dùng đồng thời captopril với các chất chống viêm không steroid (đặc biệt indomethacin) làm giảm

tác dụng hạ huyết áp của captopril.

-Captopril có thể làm tăng trở lại nồng độ lithi huyết thanh và làm tăng độc tính của lithi.
~Cyclosporin hoặc các thuốc lợi tiểu giữ kali có thể gây tầng kali khi sửdụng đồng thời vdi captopril 4

LIEU LUQNG VACACH DUNG: 7
Uống Captopril 1 giờ trước bữa ăn.
-Tang huyét ap:

+Liéu thudng dùng: mỗi lần uống 1 vién, ngay dùng 2- 3 lần. Nếu huyét dp khong kid e2t
được sau† - 2 tuần, có thổ tăng liều tới 50 mg, ngày dùng 2 -3 lần. œ

+Đối với người suy than:
Hệ số thanh thải creatinin <50 ml/phút: uống mỗi lần 1 viênx 3 lần.
Hệ số thanh thải creatinin <20 mlíphut: uống mỗi lần #2 viênx 3 lần.

  

  

  

 

 
~Suy tim:

Captopril nêndùng phối hợpvớithuốc lợi tiểu,
Liểuthường dùng: # - 2 viênñần, ngày dùng 2lần.

SỬDỤNG QUÁ LIỂU:
~ Triệu chứng: sốt, nhứcđầu, hạ huyết áp.
-Xử trí: ngừng dùng captopril và cho người vào. viện; tiêm adrenalin dưới da, tiém tin!

0,9% đểduytrìhuyếtáp; có thể loạibỏ captoprilbằng thẩm tách máu.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
BẢOQUẢN: Nơi khô,nhiệtđộkhông quá 30°C, tránh ánh sáng.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.
THUGC NAY CHI DUNG THEO DON CUA BAC SI.

         
as MEYER-BPC

XK CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC
MEYER-BPC Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến tro, tỉnh Bến tre-Việt nam

PHÓ CỤC TRƯỞNG
  
 Nguyin Vin Chan

https://trungtamthuoc.com/


